
Ngân sách 

trung ương 

(triệu đồng)

Ngân sách 

địa phương 

(triệu đồng)

Nguồn 

khác 

(triệu 

đồng)     

1 Hội nghị, hội thảo 166 4790

2
Báo, đài phát thanh, 

truyền hình
60

3
Pano, băng giôn, áp 

phích

4 Bản tin 16

5 Tờ rơi ….

Phụ lục I

TT Nội dung

Số người 

tham gia 

(lượt người)

Ghi 

chú

Tổng số 

kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng)

Trong đó

KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Số lượng 

(cuộc, 

chuyên đề, 

quyển, tờ 

…)



Nuôi K.thác

I Liên hiệp HTX NN

1 Tổng số liên hiệp HTX NN LH 0 1 1

2
LHHTX tăng (thành lập, hợp

nhất đăng ký mới)
LH 0 1 1 x

3
LHHTX giảm (giải thể, sáp

nhập, chuyển đổi loại hình khác)
LH x

4
LHHTX NN đang hoạt động

theo Luật HTX 2012
LH x

5
LHHTX tổ chức dịch vụ tiêu thụ

sản phẩm cho TV
LH x

II HTX nông nghiệp

1 Tổng số HTX nông nghiệp HTX 295 21 9 7 0 0 258

2
HTX tăng (thành lập mới, hợp

nhất đăng ký mới)
HTX 10 10 2 1 7 x

3
HTX giảm (giải thể, sáp nhập,

chuyển đổi loại hình khác)
HTX 5 5 5 x

4
HTX đang hoạt động theo Luật

HTX 2012
HTX 10 295 21 9 7 0 0 258 x

Phụ lục II

SỐ LƯỢNG VỀ TÌNH HÌNH HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐẾN 31/12/2020

TT Chỉ tiêu ĐVT

Phát sinh 

trong 

năm 

Dự kiến số liệu lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tổng số

Trong đó chia theo lĩnh vực

Lâm nghiệp

Thủy sản
Diêm 

nghiệp

Nước 

sạch NT

Tổng 

hợp

Ngừng 

hoạt 

động

Trồng 

trọt

Chăn 

nuôi



Nuôi K.thác

TT Chỉ tiêu ĐVT

Phát sinh 

trong 

năm 

Dự kiến số liệu lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tổng số

Trong đó chia theo lĩnh vực

Lâm nghiệp

Thủy sản
Diêm 

nghiệp

Nước 

sạch NT

Tổng 

hợp

Ngừng 

hoạt 

động

Trồng 

trọt

Chăn 

nuôi

5
HTX có tổ chức dịch vụ tiêu thụ

sản phẩm cho TV
HTX 45 5 4 36 x

Trong đó liên kết với doanh

nghiệp để tiêu thụ SP
HTX 19 5 4 10 x

6
Tổng số cán bộ quản lý HTX

nông nghiệp
Người 50 1475 x

a Đại học,cao đẳng Người 2 118 x

b Trung cấp,sơ cấp Người 5 685 x

c Chưa qua đào tạo Người x



1 Số tổ chức khoa học tham gia liên kiết Tổ chức

2 Số hộ nông dân tham gia liên kết Hộ

3 Số HTX NN tham gia liên kết HTX

4 Số HTX NN sở hữu sản phẩm OCOP HTX 3

5
Số doanh nghiệp tham gia liên kết với hợp tác xã, tổ 

hợp tác, trang trại và hộ nông dân trên địa bàn
Doanh nghiệp

Phụ lục III

KẾT QUẢ CÁC TÁC NHÂN THAM GIA LIÊN KẾT THỰC HIỆN CHUỖI SẢN 

XUẤT - CHẾ BIẾN - TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 

STT Tên, danh mục Đơn vị tính Số lượng 



NS hỗ trợ 

từ TW

NS hỗ trợ 

từ địa 

phương

Hỗ trợ 

khác

Vốn 

của 

HTX

1

Sân phơi, nhà kho, cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp

11 2780 2093 897

2 Xưởng sơ chế, chế biến 3 1370 1085 285

3
Công trình thủy lợi, 

giao thông nội đồng
32 15106 10663 3023

4
Kết cấu hạ tầng vùng 

nuôi trồng thủy sản

a Công trình …

b Công trình …

5
Trụ sở làm việc của 

HTX nông nghiệp

6

Công trình điện, nước 

sinh hoạt, chợ đầu mối 

nông sản

5 2283 1700 583

7 Công trình khác

Phụ lục IV

STT Nội dung hỗ trợ 
Ghi 

chú

Số lượng 

(Công 

trình)

Kinh phí (triệu đồng)

Tổng số

Trong đó

KẾT QUẢ HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI 

ĐOẠN 2018 - 2020



Ngân sách 

trung 

ương 

Ngân 

sách địa 

phương

Nguồn 

khác     

1
Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng
Tr. đồng 51 18624 15541 3083

2 Giao đất, cho thuê đất 

Tr. đó: - Diện tích đất được 

giao, thuê
ha

- Tiền thuê đất được miễm, 

giảm
Tr. đồng

- Được cấp giấy CNQSD đất có/không

3 Ưu đãi về tín dụng

Tr.đó: - Số tiền HTX vay TC 

tín dụng
Tr. đồng

    - Số tiền HTX được hỗ trợ 

lãi suất vay
Tr. đồng

4
Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh
Tr. đồng

5 Hỗ trợ chế biến sản phẩm Tr. đồng 12 1755 1205 550

6 Hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp Tr. đồng

7
Xúc tiến thương mại, mở rộng 

thị trường
8 160 80 80

Trong đó: - Số lần tham gia: Lần

         - Kinh phí được hỗ trợ: Tr. đồng

8
Ứng dụng KH, kỹ thuật và 

công nghệ mới
Tr. đồng

9
Tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX
Tr. đồng

10

Tạo điều kiện tham gia các 

chương trình mục tiêu, chương 

trình phát triển KTXH

Lần

11 Thành lập mới HTX Tr. đồng 39 624 624

12 Hỗ trợ tham gia liên kết Tr. đồng

13 Ưu đãi thuế Tr. đồng

14
Hỗ trợ, ưu đãi khác (hỗ trợ xây 

dựng HTX kiểu mới)
Tr. đồng 50 1000 1000

                                                                                                          ĐVT: Triệu đồng

Phụ lục V

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Số 

lượng

Tổng số 

kinh phí 

thực hiện

TT Nội dung hỗ trợ HTX NN Ghi chú

Trong đó



Ngân sách 

Trung 

ương (triệu 

đồng)

Ngân sách 

địa 

phương 

(triệu 

đồng)

Nguồn 

khác 

(triệu 

đồng)     

1 Đào tạo, bồi dưỡng

a

Đào tạo cán bộ tư vấn, 

cán bộ các ban, ngành 

của tỉnh

b
Đào tạo cán bộ cán bộ 

cấp huyện, xã 

c

Nâng cao năng lực cán 

bộ quản lý HTX nông 

nghiệp 

26 1100 901.6 830 71.6

d

Đào tạo cán bộ kỹ 

thuật và thành viên 

HTX nông nghiệp 

2

Hội thảo, tham quan 

trao đổi kinh nghiệm 

thực tiễn

3 200 205 205

3

Cử cán bộ HTX  ĐTBD 

theo chương trình của 

tổ chức khác 

5

Phụ lục VI

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 

2018 - 2020

TT Nội dung Ghi chú

Trong đó

Tổng số 

kinh phí 

thực hiện 

(triệu 

đồng)

Số lớp, 

đoàn tổ 

chức 

(lớp, 

đoàn, 

HTX)

Số người 

tham gia   

(lượt 

người)



1
HTX Nông nghiệp Đoàn 

Kết

Thôn Cu Hoan, Xã Cam Nghĩa, 

huyện Cam Lộ; Điện thoại: 

0914769586       email: 

nguyenthibinh1285@gmail.com

Nguyễn Thị Bình 33

Cử nhân Kinh tế 

Chính Quy (XL: 

Khá).

Kế Toán 36 90

QĐ số 2096/QĐ-

UBND ngày 

3/8/2017

2
HTX Nông nghiệp 

VanPa

Xã Hải Phúc, huyện Đakrông; Điện 

thoại: 0169.2136048 email: 

hovanthuong689@gmail.com 

Hồ Văn Thương 29

Kỹ sư Nông 

nghiệp chính 

Quy (XL Khá)

Cán bộ kỷ 

thuật
36 90

QĐ số 2096/QĐ-

UBND ngày 

3/8/2018

3

HTX Cà phê hữu cơ 

sinh Thái Chân Mây Bắc 

Hướng Hóa

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng 

Hóa; Điện Thoại: 0949.351.018. 

Email: thanhtuanptnt47@gmail.com

Lê Thành Tuấn 23
Kỹ sư Nông 

nghiệp (PTNT)

Cán bộ kỷ 

thuật
36 90

Công Văn số 

3374/UBND-NN 

Ngày 6/8/2018 Sửa 

đổi QĐ số 2096/QĐ-

UBND ngày 

3/8/2017

4
HTX Nông nghiệp Hồ 

Tiêu Vĩnh Linh

huyện Vĩnh Linh; Đt: 

01642360965; email: 

thaihungvn86@gmail.com

Thái Văn Hùng 33
Cử nhân Kinh tế 

(XL TBK)
Kế Toán 36 90

QĐ số 2096/QĐ-

UBND ngày 

3/8/2017

5
HTX Nông nghiệp 

Nguyên Khang Garden

Huyện Hải Lăng; Đt: 0947525789; 

email: chien2117@gmail.com
Nguyễn Chiến 38

Kỹ sư Nông 

nghiệp

Cán bộ kỷ 

thuật
36 90

QĐ số 2096/QĐ-

UBND ngày 

3/8/2018

Ghi chú: 

Trình độ chuyên 

môn (1)

Vị trí việc 

làm

Kinh phí hỗ trợ 

giai đoạn 2018-

2020 (triệu đồng)

Thời gian hỗ 

trợ (tháng)

Phụ lục VII

(1) ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào

(2) gửi kèm theo bản photocopy Quyết định

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Số Quyết định của 

UBND tỉnh phê duyệt 

kế hoạch (2)

TT Tên HTX Địa chỉ, điện thoại, email

Họ và tên cán bộ 

về làm việc ở 

HTX

Tuổi

mailto:thanhtuanptnt47@gmail.com
mailto:thanhtuanptnt47@gmail.com
mailto:thanhtuanptnt47@gmail.com

